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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

Hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông khi doanh 

nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Hải Dương  

 

  

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

1.1 Thực trạng về lao động 

- Dân số tỉnh Hải Dương năm 2023 là 2.119.470 người. Quy mô dân số 

của tỉnh đứng thứ 8/63 của cả nước và thứ 3/11 vùng Đồng bằng sông Hồng 

(sau Hà Nội, Hải Phòng).  

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 1.369.470 người, đứng thứ 11/63 

cả nước và thứ 3/11 vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm là 1.344.820 người, theo 

cơ cấu lao động như sau: công nghiệp xây dựng 703.341 người, tỷ lệ 52,3%; 

dịch vụ 422.273 người, tỷ lệ 31,4% và nông, lâm nghiệp, thủy sản 219.206 

người, tỷ lệ 16,3%. 

- Có 374.320 lao động đang làm việc trong 8.522 doanh nghiệp.  

- Lực lượng lao động tỉnh ngoài làm việc tại Hải Dương: là 63.420 người 

(tính đến hết quý 3/2023). 

1.2. Thực trạng sử dụng lao động trong doanh nghiệp 

Toàn tỉnh hiện có 19.349 doanh nghiệp đăng ký hoạt động kinh doanh.  

Theo thống kê, năm 2023, toàn tỉnh có 8.522 doanh nghiệp đang hoạt động, 

sử dụng 374.320 lao động (gồm 12 doanh nghiệp nhà nước, 8.149 doanh nghiệp 

ngoài nhà nước và 361 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Trong đó: 

- Trong khu công nghiệp: có 257 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng 

101.000 lao động. Ngoài khu công nghiệp: có 8.265 doanh nghiệp đang hoạt 

động, sử dụng 273.320 lao động. 

- Theo địa giới hành chính: TP. Hải Dương: 3.755 doanh nghiệp, sử dụng 

130.703 lao động; TP. Chí Linh: 543 doanh nghiệp, sử dụng 22.120 lao động,
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huyện Nam Sách: 414 doanh nghiệp, sử dụng 12.514 lao động; thị xã Kinh Môn: 

783 doanh nghiệp, sử dụng 25.395 lao động; huyện Kim Thành: 463 doanh 

nghiệp, sử dụng 24.554 lao động, huyện Thanh Hà: 251 doanh nghiệp, sử dụng 

12.535 lao động;  huyện Cẩm Giàng: 770 doanh nghiệp, sử dụng 67.537 lao động; 

 huyện Bình Giang: 412 doanh nghiệp, sử dụng 12.829 lao động, huyện Gia Lộc: 

265 doanh nghiệp, sử dụng 10.973 lao động; huyện Tứ Kỳ: 438 doanh nghiệp, sử 

dụng 27.866 lao động;  huyện Ninh Giang: 169 doanh nghiệp, sử dụng 7.586 lao 

động; huyện Thanh Miện: 259 doanh nghiệp, sử dụng 19.708 lao động. 

Cơ cấu lao động trong các doanh nghiệp theo giới tính, tỷ trọng lao động 

nữ chiếm 57%; cao hơn khá nhiều tỷ trọng lao động nam chiếm 43%. 

Theo trình độ chuyên môn, số người có trình độ đại học và trên đại học 

năm 2023 là 41.924 người, chiếm 11,2% tổng số lao động; cao đẳng: 22.834 

người, chiếm 6,1%; trung cấp: 20.962 người, chiếm 5,6%; sơ cấp: 34.812 người, 

chiếm 9,3%; lao động phổ thông và đào tạo dưới 3 tháng: 253.788 người, chiếm 

67,8%. 

- Theo ngành, nghề, công việc: Ngành dệt may, da giầy là 136.212 người, 

tỷ lệ 36%; điện tử  là 38.613 người, chiếm 10%; công nghiệp chế biến là 29.130 

người, chiếm 7%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 12.334 người, chiếm 

3%... 

Việc sử dụng lao động của các doanh nghiệp có xu hướng giảm, năm 

2020 bình quân một doanh nghiệp sử dụng 44 lao động, đến năm 2023 chỉ còn 

41 lao động/1doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài tuy chiếm tỷ trọng nhỏ về số lượng doanh nghiệp (chiếm 4,0%) 

nhưng đa số là những doanh nghiệp sử dụng số lượng lao động nhiều. Xu hướng 

lao động bình quân/doanh nghiệp giảm phản ánh xu hướng tích cực về phát triển 

kinh tế của tỉnh đó là số doanh nghiệp có chất lượng lao động và trình độ công 

nghệ cao đang tăng lên, thay thế cho lao động thủ công. 

Đánh giá chung: Lao động trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao về 

chất lượng, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ tăng từ 26,5% năm 

2020 lên 32,5% năm 2023. Số lượng lao động làm việc trong các ngành dệt may, 

da giầy, điện tử, … chiếm tỷ lệ cao. Theo đánh giá của các doanh nghiệp: 68,5% 

người lao động đáp ứng tốt về năng lực chuyên môn; tỷ lệ lao động đáp ứng rất 

tốt là 8,6%, tỷ lệ lao động đáp ứng ở mức độ trung bình là 22,9%. Thái độ làm 

việc của người lao động được doanh nghiệp đánh giá ở mức độ tốt là 64,6%, 

mức độ rất tốt là 16,8%, mức độ trung bình là 18,6%. 

Đến nay, tỷ lệ lao động làm việc trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 

39% lực lượng lao động, như vậy còn một lượng lớn lao động đang làm việc ở 
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khu vực phi chính thức. Mặt khác, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp 

đa phần trong độ tuổi từ 25 đến 49 (chiếm 75,7%), số lao động trên 50 tuổi chỉ 

chiếm khoảng 10,7% trong khi tổng số người lao động từ 50 tuổi trở lên trong 

lực lượng lao động của tỉnh là 228.500 người (chiếm 24,3%). Vì vậy, có thể thấy 

lao động trong doanh nghiệp là lao động trẻ. 

1.3. Thực trạng công tác giáo dục nghề nghiệp  

- Tỉnh Hải Dương hiện có 33 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 

tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm: 08 trường cao đẳng, 03 trường 

trung cấp, 09 trung tâm GDNN; 12 trung tâm GDNN - GDTX, 01 doanh nghiệp 

tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trong đó:  

Khối công lập có 22 cơ sở gồm: 07 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp, 02 

trung tâm GDNN, 12 trung tâm GDNN - GDTX; Khối tư thục có 11 cơ sở gồm: 01 

trường cao đẳng, 02 trường trung cấp, 07 trung tâm GDNN và 01 doanh nghiệp. 

Chia theo địa giới hành chính: thành phố Hải Dương có 12 cơ sở, thành 

phố Chí Linh có 05 cơ sở, huyện Nam Sách có 03 cơ sở, thị xã Kinh Môn có 

01 cơ sở, huyện Kim Thành có 03 cơ sở, huyện Thanh Hà có 01 cơ sở, huyện 

Cẩm Giàng có 02 cơ sở, huyện Bình Giang có 01 cơ sở, huyện Gia Lộc có 01 

cơ sở, huyện Tứ Kỳ 01 cơ sở, huyện Ninh Giang có 01 cơ sở, huyện Thanh 

Miện có 01 cơ sở. Như vậy, số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phần lớn 

tập trung tại thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và một số huyện gần 

thành phố Hải Dương. 

Ngành nghề tuyển sinh: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp được phép tuyển sinh, đào tạo 32 nghề trình độ cao 

đẳng, 136 nghề trình độ trung cấp, 157 nghề trình độ sơ cấp. Trong đó, 09 

trường cao đẳng, trung cấp công lập được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

lựa chọn thực hiện đầu tư các ngành, nghề trọng điểm gồm 12 nghề cấp độ quốc 

gia, 09 nghề cấp độ khu vực Asean và 07 nghề cấp quốc tế. 

- Về quy mô tuyển sinh và đào tạo: Hiện tại các trường cao đẳng, trung 

cấp nghề hoạt động trên địa bàn tỉnh đáp ứng được quy mô tuyển sinh và đào tạo 

là 3.100 sinh viên hệ cao đẳng/năm và trên 6.300 học sinh hệ trung cấp/năm. 

Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, toàn tỉnh đã tuyển mới giáo dục nghề 

nghiệp được 114.593 học sinh, sinh viên, trong đó trình độ cao đẳng và trung 

cấp đạt 15.792 học sinh, sinh viên (chiếm 13,78% tổng số đào tạo), tập trung 

một số nhóm ngành, nghề đào tạo như sau: nhóm ngành, nghề khoa học xã hội 

nhân văn, nghệ thuật, giáo dục và đào tạo, báo chí, thông tin và kinh doanh: 240 

học sinh, sinh viên; nhóm ngành, nghề kỹ thuật và công nghệ thông tin đạt 6.624 

học sinh, sinh viên; nhóm ngành, nghề sản xuất, chế biến và xây dựng đạt 1.283 

học sinh, sinh viên; nhóm ngành, nghề sức khỏe đạt 1.876; nhóm ngành, nghề 
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dịch vụ, du lịch và môi trường đạt 401 học sinh, sinh viên; nhóm ngành, nghề 

khác đạt 5.368 học sinh, sinh viên. 

- Năm 2022, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh 

được 5.544 học sinh, sinh viên, trình độ cao đẳng, trung cấp. Trong đó, số học 

sinh, sinh viên là người có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải Dương là 4.594 người, 

ngoài tỉnh là 950 người; Năm 2023, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn 

tỉnh tuyển sinh được 3.912 học sinh, sinh viên, trình độ cao đẳng, trung cấp. 

Trong đó, số học sinh, sinh viên là người có địa chỉ thường trú tại tỉnh Hải 

Dương khoảng 3.239 người (chiếm 82,8%), ngoài tỉnh là 673 người (chiếm 

17,2%). Trong đó, học sinh tốt nghiệp THPT học trình độ cao đẳng, trung cấp 

bình quân hàng năm là 1.900 học sinh, sinh viên. 

- Năm 2022, số học sinh tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh là 19.709 

người, trong đó số học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học lên trình độ cao đẳng, 

trung cấp là 2.665 người; Năm 2023, số học sinh tốt nghiệp THPT trên địa bàn 

tỉnh là 21.331 người, trong đó số học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học lên trình 

độ cao đẳng, trung cấp là 2.950 người.  

- Về nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Toàn tỉnh hiện có 1.868 nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp, trong đó, số nhà giáo có trình độ trên đại học là 528 

người, trình độ đại học là 979 người, trình độ cao đẳng và trung cấp là 352 

người và khác là 09 người. Đội ngũ nhà giáo cơ bản đạt chuẩn và trên chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo: Các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp đã đáp ứng được theo danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu. Trường 

Cao đẳng nghề Hải Dương được lựa chọn đầu tư trở thành trường chất lượng 

cao. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND 

ngày 24/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Hải Dương 

được hỗ trợ đầu tư 70 tỷ đồng để cải tạo, xây dựng mới cơ sở vật chất và mua 

sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo. 

- Về nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo: Các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp thường xuyên cập nhật, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo 

theo hướng hiện đại và phù hợp với thực tiễn, trong đó có sự đổi mới về mục 

tiêu đào tạo, lấy người học làm trung tâm. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã 

mời các doanh nghiệp, cá nhân, người sử dụng lao động tham gia vào quá trình 

xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo và đánh giá năng lực người 

học, qua đó giúp học sinh, sinh viên sau khi ra trường có thể trực tiếp tham gia 

vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp. 

Đánh giá chung: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có 

nhiều chuyển biến tích cực về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; 

chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng cao đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp 
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vụ. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao 

động và yêu cầu của phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

mới chỉ đào tạo theo nguồn “cung” có sẵn, chưa đáp ứng đào tạo theo kịp “cầu” 

của thị trường lao động. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

 Ngày 07/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 

1584/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 

sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp 

hiện đại vào năm 2030”, Để phấn đấu đạt mục tiêu của đề án, cần phải đổi mới và 

nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao 

động (đặc biệt nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo, các 

nghề phục vụ cuộc cách mạng 4.0; các ngành, nghề có nhu cầu lao động lớn 

trong tỉnh). 

Việc ban hành chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ học phí cho học sinh 

tốt nghiệp THPT khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ cao đẳng, trung 

cấp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương là thực sự 

cần thiết và quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp nhanh 

nhất, theo hướng mở, linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, hội nhập, đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của thị trường lao động trong tỉnh hiện nay và những năm tới. Đây cũng là 

giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu 

cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh 

công nghiệp hiện đại vào năm 2030”. 

II. Đánh giá tác động của chính sách  

 1. Các vấn đề bất cập  

- Nhận thức của người dân đối với công tác giáo dục nghề nghiệp còn hạn 

chế, đa số muốn con em học đại học, không muốn học nghề. Mặt khác, do sự 

thay đổi về cơ chế chính sách, các trường đại học được thành lập nhiều, điểm 

chuẩn đầu vào đại học thấp nên số lượng các thí sinh có nguyện vọng đi học 

giáo dục nghề nghiệp tại các trường cao đẳng, trung cấp thấp. 

- Công tác tuyển sinh ở một số cơ sở GDNN còn nhiều khó khăn, không 

tuyển đủ chỉ tiêu, thậm chí có trường không tuyển được học sinh phải dừng hoạt 

động; một số trường trung cấp chỉ tuyển sinh được ở hệ sơ cấp. 

- Cơ cấu tuyển sinh, đào tạo nghề còn bất cập, chủ yếu vẫn là trình độ sơ 

cấp và dưới 3 tháng; Tỷ lệ học sinh, sinh viên học nghề ở trình độ trung cấp, cao 

đẳng thấp. Vậy nên, chưa đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng, 

tay nghề cao của thị trường lao động để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. 

- Công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THPT vào giáo dục 

nghề nghiệp chưa đạt hiệu quả. 



6 
 

- Từ Trung ương đến tỉnh chưa ban hành chính sách hỗ trợ học phí đối với 

học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp học trình độ trung cấp, cao đẳng. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề  

Dùng ngân sách nhà nước tỉnh hỗ trợ một phần học phí cho học sinh đã 

tốt nghiệp THPT khi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng với các cơ sở GDNN 

trên địa bàn tỉnh từ năm học 2024-2025 đến năm học 2026-2027 nhằm thu hút 

học sinh tham gia học nghề, làm tốt công tác phân luồng học sinh sau khi tốt 

nghiệp THPT vào học GDNN trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng 

nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng, tay nghề cao 

phục vụ các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cũng như nâng cao năng suất lao 

động và tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh trong tình hình mới. 

 3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

3.1. Đối tượng hỗ trợ 

a) Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đặt hàng đào tạo trình độ trung 

cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải 

Dương có nhu cầu đặt hàng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

c) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. 

d) Cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh được ủy quyền giao nhiệm 

vụ, quản lý nhà nước về đặt hàng đào tạo học sinh tốt nghiệp trung học phổ 

thông học trình độ trung cấp, cao đẳng. 

3.2. Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Hỗ trợ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học trình độ trung cấp, 

cao đẳng đối với tất cả các ngành nghề khi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng 

với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

b) Người học đủ điều kiện được hỗ trợ học phí học nghề chỉ được hưởng 

hỗ trợ một lần theo Nghị quyết này; người học đã được hỗ trợ học phí học nghề 

(trừ một số ngành, nghề không thuộc một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm được giảm 70% học phí theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP) theo các chính sách khác của Nhà nước ở cùng cấp 

trình độ đào tạo thì không được hỗ trợ theo quy định này. 

c) Trường hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thu học phí thấp hơn mức 

hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này thì căn cứ mức thu học phí của các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp để hỗ trợ người học. 
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d) Trường hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thu học phí cao hơn mức 

hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này thì thực hiện hỗ trợ theo mức quy định tại 

Nghị quyết này. 

e) Thời gian hỗ trợ học nghề là thời gian thực học của chương trình đào 

tạo toàn khóa, nhưng không quá 30 tháng đối với đào tạo trình độ cao đẳng và 

không quá 20 tháng đối với đào tạo trình độ trung cấp; thời gian hỗ trợ học phí 

đào tạo các nghề đặc thù tối đa không quá 30 tháng. 

f) Trường hợp người học bỏ học giữa chừng thì hoàn trả toàn bộ số tiền 

Nhà nước và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã hỗ trợ học phí trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày cơ sở giáo dục nghề nghiệp ra thông báo buộc thôi học. 

g) Người học ký cam kết sau khi tốt nghiệp phải làm việc tại doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đặt hàng đào tạo ít nhất 03 năm. Trường 

hợp người học sau khi tốt nghiệp không thực hiện đúng cam kết thì phải bồi 

hoàn kinh phí hỗ trợ học phí Nhà nước và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh đã hỗ trợ và chịu lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn do 

Ngân hàng nhà nước quy định (trường hợp Ngân hàng Nhà nước không quy 

định lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn thì phải chịu lãi suất 

áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Công thương Việt Nam tại thời điểm thực hiện nghĩa vụ hoàn trả) đối với khoản 

tiền đã hỗ trợ chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh ra thông báo người học sau khi tốt nghiệp không thực hiện 

làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng cam kết. 

h) Trường hợp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không sử dụng 

người học sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp đã đặt hàng đào tạo 

trình độ trung cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh 

thì người học nghề không phải bồi hoàn số tiền học phí đã được doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất kinh doanh hỗ trợ. 

i) Trường hợp người học nghề sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao 

đẳng hoặc đang làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh mà không 

có nhu cầu làm việc hoặc tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh và được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thỏa thuận đồng ý 

không yêu cầu bồi hoàn thì người học nghề không phải bồi hoàn số tiền học phí 

đã được Ngân sách nhà nước và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hỗ trợ. 

k) Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; người học; cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề theo quy định. 

3.3. Nội dung hỗ trợ 

3.3.1. Cơ sở đề xuất mức hỗ trợ: Căn cứ điểm a, điểm b, Khoản 2 Điều 10 

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
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dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập; giá dịch 

vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP) và điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 97/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ học phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo (sau đây gọi tắt là Nghị định số 97/2023/NĐ-CP). Theo quy 

định trên thì trung bình mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên được thực hiện như sau: 

Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/tháng  

TT Năm học Mức trần học phí trung bình 

1 2024-2025 1.727 

2 2025-2026 1.769 

3 2026-2027 2.081 

3.3.2. Mức hỗ trợ 

a) Mức hỗ trợ học phí đối với người học học một số ngành, nghề không 

thuộc một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí 

theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: 

Mức hỗ trợ học phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước bằng 50% trung bình 

mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm 

chi thường xuyên quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 

97/2023/NĐ-CP khi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hỗ trợ 

30% trung bình mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập 

chưa tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 97/2023/NĐ-CP cho người học; người học chi trả 20% mức học phí 

còn lại. Cụ thể như sau: 

Đơn vị: đồng/sinh viên/tháng  

TT Năm học 
Mức hỗ trợ của Nhà 

nước (50%) 

Mức hỗ trợ của 

doanh nghiệp (30%) 

1 2024-2025 863.500 518.100 

2 2025-2026 884.500 530.700 

3 2026-2027 1.040.500 624.300 

b) Mức hỗ trợ học phí đối với người học học một số ngành, nghề học nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí theo quy định tại điểm b, 

Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-457392.aspx
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Người học được giảm 70% học phí một số nghề học nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm theo quy định tại điểm b, Khoản 1, Điều 16 Nghị định 

số 81/2021/NĐ-CP; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hỗ trợ 30% học phí 

còn lại cho người học khi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh Hải Dương đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3.3.4. Cơ chế thực hiện hỗ trợ học phí học nghề 

a) Hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước: 

Ngân sách tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ học phí học nghề hằng năm cho Ngân 

hàng chính sách xã hội tỉnh. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay học phí 

(không tính lãi suất) đối với học sinh tốt nghiệp THPT khi doanh nghiệp đặt 

hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khi người học nghề kết thúc khóa học thì người học 

nghề làm thủ tục quyết toán với Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định 

(Trình tự cụ thể sẽ do liên ngành Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Ngân hàng chính sách xã hội hướng dẫn cụ thể). 

Hằng năm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập kế hoạch, dự toán kinh phí 

thực hiện chính sách hỗ trợ này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Tài chính để thẩm định, tổng hợp dự toán trình UBND tỉnh xem xét, quyết định 

phần kinh phí hỗ trợ từ Ngân sách nhà nước. Sau khi UBND tỉnh xem xét, quyết 

định kinh phí hỗ trợ thì Sở Tài chính bố trí ngân sách chuyển Ngân hàng chính 

sách xã hội thực hiện. 

b) Hỗ trợ từ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hải Dương đặt 

hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh trực tiếp chuyển kinh phí hỗ trợ học phí 01 kỳ đầu tiên cho các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi ký hợp đồng đặt hàng đào tạo. Các học kỳ 

tiếp theo hỗ trợ học phí theo học kỳ vào tháng 5 và tháng 11 hằng năm. 

4. Đánh giá tác động của giải pháp 

 4.1. Tác động đối với kinh tế:  

- Tích cực:  

Chính sách được ban hành tạo góp phần giảm bớt gánh nặng học phí học 

cho học sinh và gia đình; sẽ thu hút và tạo điều kiện cho học sinh tham gia học 

nghề ở trình độ trung cấp, cao đẳng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực, tăng năng suất lao động và phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Giúp cho các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh giảm bớt khó khăn 

trong công tác tuyển sinh, chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo và giải quyết việc làm để thu hút người học. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-81-2021-nd-cp-quan-ly-hoc-phi-doi-voi-co-so-giao-duc-thuoc-he-thong-giao-duc-quoc-dan-457392.aspx
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- Tiêu cực:  

Việc ban hành các chính sách sẽ làm tăng ngân sách tỉnh chi cho việc hỗ 

trợ cho các đối tượng tham gia học nghề ở các cấp trình độ. 

4.2. Tác động đối với xã hội:  

- Tích cực:   

Chính sách tạo cơ hội cho học sinh tốt nghiệp THPT được học nghề, lập 

nghiệp, có việc làm bền vững. Góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề và tăng năng lực cạnh tranh trong 

tình hình mới. 

Giúp cho các cơ sở GDNN hoạt động trên địa bàn tỉnh giảm bớt khó khăn 

trong công tác tuyển sinh, chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo và giải quyết việc làm để thu hút người học. 

Khuyến khích được học sinh của tỉnh tham gia học trình độ cao đẳng, 

trung cấp học nghề gắn với giải quyết việc làm trong thời gian học và khi kết 

thúc khóa học, phù hợp với việc thu hút đầu tư của tỉnh Hải Dương. 

Gắn trách nhiệm, vai trò của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đối 

với người học nghề trong suốt quá trình đào tạo. 

Đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ, có sự ràng buộc (ký hợp đồng đặt hàng đào 

tạo, ký hợp đồng cam kết) giữa Nhà nước, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và người học. 

- Tiêu cực: Chính sách khi ban hành có thể làm tăng khối lượng công việc 

đối với các bộ phận thực hiện nhiệm vụ liên quan, nhưng không làm thay đổi, 

không có tác động tới bộ máy quản lý Nhà nước. 

4.3. Tác động đến hệ thống pháp luật hiện hành  

- Phù hợp với hệ thống pháp luật: Chính sách được ban hành theo đúng 

quy định, trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đảm bảo thực 

hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác GDNN. 

Chính sách được ban hành sẽ tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng 

nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân 

luồng học sinh tốt nghiệp THPT, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước và của địa phương; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực.  

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Nội dung chính sách không có tác 

động tới các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đang tham gia. 

 4.4. Tác động đến nguồn lực đảm bảo thi hành 

 Nguồn kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn ngân sách tỉnh và xã hội hóa: 

Nghị quyết khi ban hành ít có khả năng gây áp lực lên ngân sách địa phương do 
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Hải Dương là tỉnh tự chủ về ngân sách nên có đủ các điều kiện về kinh tế và xã 

hội để đảm bảo việc thi hành chính sách này. 

4.5. Tác động về bình đẳng giới: Chính sách được thực hiện sẽ không có 

ảnh hưởng khác biệt giữa nam và nữ để tạo ra hay duy trì bất bình đẳng giới. 

4.6. Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách khi ban hành không phát 

sinh thủ tục hành chính mới. 

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn:  

Qua phân tích, đánh giá tác động của chính sách cho thấy, giải pháp lựa 

chọn hỗ trợ học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học trình độ 

trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh nêu trên là phù hợp 

với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

 III. Giám sát và đánh giá 

1. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu 

HĐND tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

2. UBND tỉnh giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội 

dung hỗ trợ; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ theo chính sách; Hằng 

năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách hỗ trợ học phí cho học 

sinh tốt nghiệp THPT khi doanh nghiệp đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao 

đẳng tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh báo 

cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

-  - Thường trực Tỉnh ủy; 

-  - Thường trực HĐND; 

-  - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

-  - Đại biểu HĐND tỉnh; 

-  - Lãnh đạo VP HĐND, UBND tỉnh; 

    - Lưu: VT, KGVX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 


